	Câu
	Hướng dẫn giải
	Biểu điểm

	1
	ÁP dụng công thức Q = mcΔt
Thay số tín ra Q = 828J.
A = Q/40%
A = 2070J.
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	a. Giai đoạn 1  khối đá tăng nhiệt độ từ - 500 đến 00 C.
Giai đoạn 2: AB khối đá  nóng chảy.
Giai đoạn 3 BC: nước tăng nhiệt độ từ 00C đến 1000c.
Giai đoạn 4: nước sôi ở 00.
b. Q =440- 104 =336KJ
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